
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

     Số:          Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

V/v báo cáo thống kê công 

tác dân tộc 

 

 

 

 

Kính gửi: Ủy Ban Dân tộc. 

 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc quy định chế độ báo cáo thống kê 

công tác dân tộc; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND 

tỉnh về triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác Dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Ngãi báo cáo thống kê công tác Dân tộc đến ngày 30/9/2022, như sau: 

- Số trường, lớp, giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông theo Biểu số: 

01.N/BC-UBDT; 

- Số học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi theo Biểu số: 

02.N/BC-UBDT; 

- Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban theo Biểu số: 

03.N/BC-UBDT 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

 

 
                                           

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

   

Nguyễn Thế Nhân 

  



 

 

Biểu số: 01.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo  

Tổng hợp số trường, lớp, giáo viên, 

học sinh giáo dục phổ thông 
(Số liệu đến 30/9 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo:  Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 920/BDT-CSDT ngày 14/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

Cấp học 
Loại 

hình 

Số 

 trường 

Số trường 

đạt chuẩn 
Số lớp  

Số học sinh Số giáo viên 

Tổng số 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 
Dân tộc 

thiểu số 
Tổng số Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiểu học (TH)(1) 

Công lập                34                 16               703          17,105         13,306         6,259               916          178  

Tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cộng                34                 16               703          17,105         13,306         6,259               916          178  

Trung học cơ sở 

(THCS)(2) 

Công lập                31                 15               257            8,621           6,962         3,472               437            67  

Tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cộng                31                 15               257            8,621           6,962         3,472               437            67  

Phổ thông cơ sở  

(liên cấp TH và 

THCS) 

Công lập                27                   2               366            9,338           8,814         4,256               563          114  

Tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cộng                27                   2               366            9,338           8,814         4,256               563          114  

Trung học phổ 

thông 

 (THPT)(3) 

Công lập                34                 26               881          35,501           4,417         2,692            1,975            75  

Tư thục                  2  0                27            1,326  0 0              112  0 

Cộng                36                 26               908          36,827           4,417         2,692            2,087            75  



 

 

Trung học  

(Liên cấp THCS 

và THPT) 

Công lập                  3  0                52            2,065              454            257               123              7  

Tư thục 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cộng                  3  0                52            2,065              454            257               123              7  

Trường Phổ 

thông (Liên cấp 

TH, THCS sở và 

THPT) 

Công lập 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tư thục                  1  0                12               152  0 0                43  0 

Cộng                  1  0                12               152  0 0                43  0 

Phổ thông DTNT huyện(4)                  5                   4                 44            1,401           1,373            955               104            13  

Phổ thông DTNT tỉnh(4)                  1                   1                 15               499              473            369                 37              6  

Phổ thông DT 

bán trú (4) 

Tiểu học                  4                   4                 54            1,104           1,063            471                 74            42  

THCS                  7                   2                 50            1,609           1,571            755                 86            84  

TH và 

THCS 
               17  

0 
             317            6,993           6,660         3,206               521            90  

Cộng                28                   6               421            9,706           9,294         4,432               681          216  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biểu số: 02.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo  

Học sinh dân tộc thiểu số              

đi học đúng độ tuổi 
(Số liệu đến 30/9 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo:  Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 920/BDT-CSDT ngày 14/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

  

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

Tổng số 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

Học sinh 

DTTS đi học 

đúng độ tuổi 

Tổng số 

Học sinh 

DTTS đi học 

đúng độ tuổi 

Tổng số 

Học sinh 

DTTS đi học 

đúng độ tuổi 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cả tỉnh 108,486 20,714 18,679 74,120 14,933 13,055 37,155 4,871 4,703 

Chia theo 

huyện/xã          

Sơn Hà 7,715 6,426 6,266 5,464 4,611 4,299 2,167 1,738 1,706 

Sơn Tây 2,461 2,227 2,187 1,887 1,802 1,774 570 474 467 

Minh Long 1,592 1,115 1,050 961 749 749 450 351 334 

Ba Tơ 5,985 5,207 4,756 4,368 3,688 3,408 1,207 871 848 

Trà Bồng 6,052 4,476 4,420 4,053 3,303 2,825 1,443 893 875 

DTNT tỉnh 
      

499 473 473 

TỔNG 23,805 19,451 18,679 16,733 14,153 13,055 5,837 4,800 4,703 

 



 

 

Biểu số: 03.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-

UBDT ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo 

Số học sinh người dân tộc 

thiểu số bỏ học, lưu ban 

(Số liệu tính đến 3 tháng 

cuối năm học 2021 - 2022) 
 

Đơn vị báo cáo:  Ban Dân tộc 

tỉnh Quảng Ngãi 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban 

Dân tộc 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 920/BDT-CSDT ngày 14/11/2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh Quảng Ngãi) 

TT Chỉ tiêu 

Tổng số học 

sinh dân tộc 

thiểu số đầu 

năm học 

(người) 

Số học sinh dân tộc thiểu số 

bỏ học, lưu ban 

Tỷ lệ học 

sinh DTTS 

bỏ học, lưu 

ban 

Tổng số 

(người) 
Nữ (%) 

A B 1 2 3 4 

  Tổng số 40,502 1,124 341 2.78 

1 Học sinh Tiểu học  20,713 480 136 2.32 

1.1 Học sinh bỏ học x 14 5 
 

1.2 Học sinh lưu ban x 534 152 
 

- Lớp 1 4,524 296 88 6.54 

- Lớp 2 4,232 112 35 2.65 

- Lớp 3 4,049 71 21 1.75 

- Lớp 4 4,100 54 17 1.32 

- Lớp 5 3,808 6 0 0.16 

2 Học sinh THCS  14,931 364 63 2.44 

2.1 Học sinh bỏ học x 297 51 
 

2.2 Học sinh lưu ban x 48 10 
 

- Lớp 6 3,982 32 5 0.80 

- Lớp 7 4,037 21 4 0.52 

- Lớp 8 3,551 13 0 0.37 

- Lớp 9 3,361 7 3 0.21 

3 Học sinh THPT  4,858 280 142 5.76 

3.1 Học sinh bỏ học x 182 102 
 

3.2 Học sinh lưu ban x 98 40 
 

- Lớp 10 1,976 165 75 8.35 

- Lớp 11 1,560 100 55 6.41 

- Lớp 12 1,322 15 12 1.13 
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